
STT MSSV Họ tên đệm Tên Checked Giới tính Quê quán Lớp

1 501200148 Trần Khánh Giang x Nam Tiền Giang CD20CT4

2 501200434 Phan Bảo Giàu x Nam An Giang CD20CT4

3 501200163 Võ Quốc Huy x Nam Tiền Giang CD20CT4

4 501200158 Cao Đức Mẩn x Nam Tiền Giang CD20CT4

5 501200408 Võ Trần Nhật Khoa x Nam Bến Tre CD20CT4

6 501200419 Phạm Hoàng Long x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT4

7 501200204 Nguyễn Văn Hậu x Nam Sóc Trăng CD20CT4

8 501200295 Hoàng Thế Minh x Nam Long An CD20CT4

9 501200165 Trần Hòa Lưu x Nam Bình Phước CD20CT4

10 501200205 Lê Anh Kha x Nam Gia Lai CD20CT4

11 501200093 Lê Hoàng Dinh x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT2

12 501200077 Nguyễn Đỗ Minh Quân x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT2

13 501200074 Trần Minh Quang x Nam Long An CD20CT2

14 501200065 Mai Trần Duy Khang x Nam Vĩnh Long CD20CT2

15 501200066 Mai Diệp Quốc x Nam Bình Định CD20CT2

16 501200067 Huỳnh Minh Thi x Nam Bình Định CD20CT2

17 501200048 Võ Quang Trí x Nam Long An CD20CT2

18 501200049 Võ Quốc Việt x Nam Ninh Thuận CD20CT2

19 501200050 Dương Anh Đức x Nam Long An CD20CT2

20 501200052 Phạm Anh Cơ x Nam Long An CD20CT2

21 501200053 Phan Chí Thành x Nam Tây Ninh CD20CT2

22 501200058 Phạm Gia Huy x Nam Đồng Nai CD20CT2

23 501200070 Nguyễn Công Đạt x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT2

24 501200075 Võ Thị Ngọc Xuyến x Nữ Long An CD20CT2

25 501200083 Lê Chính Trực x Nam An Giang CD20CT2

26 502200100 Nguyễn Phước Thiện x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20TM2

27 502200407 Trần Gia Quý x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20TM2

28 502200445 Trương Thị Kim Hà x Nữ Tp. Hồ Chí Minh CD20TM2

29 501200282 Phan Anh Tú x Nam Bình Thuận CD20TM2

30 502200261 Nguyễn Quốc Lương x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20TM2

31 501200424 Trần Thị Ngọc Ánh x Nữ Bình Phước CD20CT7

32 501200126 Nguyễn Văn Việt x Nam Đắk Lắk CD20CT7

33 501200269 Lê Thanh Tùng x Nam Bình Định CD20CT7

34 510200329 Nguyễn Trọng Nhân x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20DH3

35 510200352 Võ Nguyễn Hoàng Quân x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20DH3

36 510200363 Nguyễn Yến Vi x Nữ Bình Thuận CD20DH3

37 510200409 Nguyễn Thị Ngọc Nhi x Nữ Đà Nẵng CD20DH3

38 510200397 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo x Nữ Bình Thuận CD20DH3

39 510200398 Mai Yến Quỳnh x Nữ Bình Thuận CD20DH3

40 510200119 Nguyễn Thanh Thừng x Nam Long An CD20DH3

41 510200153 Đặng Hoàng Việt x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20DH3

42 510200147 Lý Hoàng Lượng x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20DH3
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43 510200143 Phạm Quốc Tú x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20DH3

44 510200276 Nguyễn Thảo Vân x Nữ Tp. Hồ Chí Minh CD20DH3

45 510200396 Lê Văn Tiền x Nam Quảng Ngãi CD20DH4

46 510200399 Trần Thị Diễm Trân x Nữ Bình Thuận CD20DH4

47 510200446 Trần Phước Trọng x Nam Kiên Giang CD20DH4

48 510200599 Lâm Gia An x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20DH5

49 510200603 Cao Thị Ngọc Ngư x Nữ Bến Tre CD20DH5

50 510200608 Lâm Quế Bình x Nữ Tp. Hồ Chí Minh CD20DH5

51 510200627 Lê Đức Thịnh x Nam Gia Lai CD20DH5

52 510200481 Lộ Nhựt Huy x Nam Bạc Liêu CD20DH5

53 510200497 Phùng Văn Đức x Nam Bắc Ninh CD20DH5

54 510200508 Trần Minh Nguyên x Nam Bình Định CD20DH5

55 510200521 Võ Đình Thanh x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20DH5

56 510200538 Lê Thị Thu Huyền x Nữ Đắk Lắk CD20DH5

57 510200550 Giáp Thanh Bình x Nam An Giang CD20DH5

58 510200556 Nguyễn Bùi Anh Tuấn x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20DH5

59 510200568 Phan Thành Đức x Nam Bình Định CD20DH5

60 510200549 Nguyễn Thị Bảo Vy x Nữ Lâm Đồng CD20DH5

61 510200558 Nguyễn Tuấn Kiệt x Nam Đồng Tháp CD20DH5

62 501200561 Nguyễn Quốc Bảo x Nam Đồng Tháp CD20DH5

63 510200564 Phạm Thanh Trà x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20DH5

64 510200567 Nguyễn Phan Thành Vinh x Nam Kiên Giang CD20DH5

65 506200545 Nguyễn Thế Đặng Trường An Nam Tiền Giang CD20CM3

66 501200293 Đoàn Công Hải Nam x Nam Thái Bình CD20CT5

67 501200307 Thái Minh Tâm x Nam Đồng Nai CD20CT5

68 501200308 Nguyễn Lý Thiên Phú x Nam Long An CD20CT5

69 501200314 Đặng Hà Nam x Nam Đồng Nai CD20CT5

70 501200303 Nguyễn Văn Nghĩa x Nam Ninh Thuận CD20CT5

71 501200342 Lê Thị Yến Nhi x Nữ Bình Phước CD20CT5

72 501200340 Nguyễn Đức Tân x Nam Long An CD20CT5

73 501200385 Phạm Hoàng Phúc x Nam Bình Định CD20CT5

74 501200410 Mai Nguyễn Nhật Tân x Nam Kiên Giang CD20CT5

75 501200416 Bùi Văn Phú x Nam Tây Ninh CD20CT5

76 501200428 Đinh Bảo Tài x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT5

77 501200420 Nguyễn Văn Nguyên x Nam Đắk Lắk CD20CT5

78 501200177 Võ Trọng Nhân x Nam Long An CD20CT5

79 501200191 Nguyễn Thị Ngân x Nữ Trà Vinh CD20CT5

80 501200252 Lê Thành Nhiên x Nam Ninh Thuận CD20CT5

81 501200251 Lương Thiện Nhân x Nam Ninh Thuận CD20CT5

82 501200256 Bạch Thiên Phước x Nam Bình Định CD20CT5

83 501200257 Ngô Minh Nhân x Nam Long An CD20CT5

84 501200275 Võ Minh Nhật x Nam Bình Định CD20CT5

85 501200285 Hoàng Tiến Minh x Nam Hà Tĩnh CD20CT5

86 501200026 Nguyễn Hoàng Chí Bảo x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT1

87 501200040 Trần Quốc Thịnh x Nam Phú Yên CD20CT1

88 501200001 Phan Thành Công x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT1

89 501200004 Nguyễn Lê Xuân Long x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT1



90 501200005 Lê Vũ Trung Hiếu x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT1

91 501200008 Võ Minh Sáng x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT1

92 501200013 Phan Văn Trường x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT1

93 501200016 Nguyễn Tấn Đạt x Nam Đồng Nai CD20CT1

94 501200023 Phạm Thị Phương Thảo x Nữ Thanh Hoá CD20CT1

95 502200027 Lê Công Nam x Nam Bình Thuận CD20CT1

96 501200031 Lâm Dương An x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT1

97 501200034 Phạm Thị Thùy Linh x Nữ Long An CD20CT1

98 501200042 Lê Thị Phương Lan x Nữ Đắk Lắk CD20CT1
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